ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM



[bookmark: MTBlankEqn]Bài 1. (4 điểm) Cho hàm số   . Chứng minh rằng nếu  thì 
Hướng dẫn giải
	Câu
	Hướng dẫn nội dung
	Điểm

	Bài 1. 
(4 điểm)
	
Khảo sát đồ thị hàm số 
 [image: ]

Ta thấy  




đạt cực đại bằng  khi  và đạt cực tiểu bằng khi .
	







1,5 điểm

	
	· 

Nếu  thì . Ta có 2 trường hợp:
· 



Nếu  thì dotăng trênnên ta có .
· 


Nếu  thì do đó .

· 


Nếu  thì  và ta có . Ta lại xét 2 trường hợp:
· 


Nếu  thì  và ta có . 
· 



Nếu  thì do hàm số tăng trên , ta có .
	1,0 điểm






1,0 điểm






	
	
Vậy trong mọi trường hợp ta đều có  (đpcm)

	0,5 điểm





 Bài 2.1. (3.0 điểm) Giải phương trình 
Hướng dẫn giải
	Câu
	Hướng dẫn nội dung
	Điểm

	Bài 2.1 (3 điểm)
	
Ta đưa phương trình về phương trình:  

 


  
	
0.5 điểm


0.5 điểm 

	
	

Đặt:   

Khi đó kết hợp với phương trình  ta có hệ phương trình:


  
	


0.5 điểm 

	
	
Hệ phương trình  là hệ đối xứng loại 2 , nên ta được:



 Phương trình   vô nghiệm 
	0.5 điểm



0.5 điểm 

	
	

Từ phương trình ta có : 




Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm:  
	


0.5 điểm




Bài 2.2. (3.0 điểm) Giải hệ phương trình: 
Hướng dẫn giải
	Câu
	Hướng dẫn nội dung
	Điểm

	Bài 2.2 (3. điểm)
	
Điều kiện: . 

Ta có  phương trình đầu tương đương 


	0.5 điểm


0.5 điểm 

	
	
Xét hàm số , 



Ta có ,  đồng biến trên . 

Vậy  phương trình  đầu 
	0.5 điểm


0.5 điểm 

	
	

Thế vào phương trình thứ hai ta được   


Xét hàm số , liên tục trên ,  



Ta có   nghịch biến trên đoạn 
	



0.5 điểm 

	
	


Lại có  nên là nghiệm duy nhất của phương trình .


Với  suy ra  

Vậy hệ có nghiệm duy nhất .
	


0,5 điểm








Bài 3. (4 điểm) Cho dãy số  như sau:  và , Tìm. 
Hướng dẫn giải
	Câu
	Hướng dẫn nội dung
	Điểm

	Bài 3. 
(4 điểm)
	

Ta có ;








	
0.5 điểm


0.5 điểm 

	
	





;
	
0.5 điểm


0.5 điểm 

	
	Do đó :


;


Nên                                
	

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm 

	
	



Lưu ý : Kí hiệu ; 
	
0,5 điểm




















Bài 4. (6 điểm) Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính . Biết rằng các cặp đường thẳng ,  cắt nhau tại  và ,  cắt nhau tại . Hai đường chéo  và  cắt nhau tại . Gọi  là hình chiếu vuông góc của  lên đường thẳng . Hai đường thẳng  và  cắt nhau tại .
1. 
Chứng minh rằng .
1. 





Hai đường tròn ngoại tiếp các tam giác  và  cắt nhau tại điểm thứ hai là. Chứng minh rằng ba điểm , ,  thẳng hàng.
Hướng dẫn giải
	Câu
	Hướng dẫn nội dung
	Điểm

	Bài 4. (6 điểm)
	[image: ]
	





0.5 điểm




	
	



a). Tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính    (cùng chắn cung ). 



Lại có  là phân giác của .






 Mà  có hai đường phân giác trong và ngoài của góc  là  và . Suy ra:  (tính chất đường phân giác). Vậy .

	

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm 

	
	



b)  (cùng chắn cung  của đường tròn    





Tứ giác  nội tiếp nên  mà  nên  .







Mà  (cùng bù góc ). Mặt khác  (cùng chắn cung  của đường tròn  . 




 Từ , ,  suy ra :. 



Vậy ba điểm , ,  thẳng hàng.                                                              

	0.5 điểm

0.5 điểm
0.5 điểm


0.5 điểm

0.5 điểm
0.5 điểm



------------------------- Hết --------------------------
image2.wmf
xy

>


oleObject46.bin

image48.wmf
326

.

3

x

±

=


oleObject47.bin

image49.wmf
3

2

22131

 

2144

yyxxx

yyx

ì

++-=-

ï

í

++=++

ï

î


oleObject48.bin

image50.wmf
41;

xy

-££Î

¡


oleObject49.bin

image51.wmf
3

221211

yyxxxx

+=---+-


oleObject50.bin

image52.wmf
3

22(1)11

yyxxx

Û+=--+-


oleObject2.bin

oleObject51.bin

image53.wmf
(

)

3

2

fttt

=+


oleObject52.bin

image54.wmf
(

)

2

610

ftt

¢

=+>


oleObject53.bin

image55.wmf
(

)

tft

"ÎÞ

¡


oleObject54.bin

image56.wmf
¡


oleObject55.bin

image57.wmf
(

)

(

)

2

0

11

1

y

fyfxyx

yx

³

ì

Û=-Û=-Û

í

=-

î


image3.wmf
(

)

(

)

4

fxfy

-³-


oleObject56.bin

image58.wmf
32144

xxx

-+-=++


oleObject57.bin

image59.wmf
(

)

*


oleObject58.bin

image60.wmf
(

)

3214

gxxxx

=-+--+


oleObject59.bin

image61.wmf
[

]

4;1

-


oleObject60.bin

image62.wmf
(

)

111

0

322124

gx

xxx

¢

=---<

--+


oleObject3.bin

oleObject61.bin

image63.wmf
(

)

(

)

4;1

xgx

"Î-Þ


oleObject62.bin

image64.wmf
[

]

4;1.

-


oleObject63.bin

image65.wmf
(

)

34

g

-=


oleObject64.bin

image66.wmf
3

x

=-


oleObject65.bin

image67.wmf
(

)

*


image4.wmf
(

)

3

3

fxxx

=-


oleObject66.bin

image68.wmf
3

x

=-


oleObject67.bin

image69.wmf
2.

y

=


oleObject68.bin

image70.wmf
(

)

(

)

;3;2

xy

=-


oleObject69.bin

image71.wmf
(

)

n

a


oleObject70.bin

image72.wmf
12

1

aa

==


oleObject4.bin

oleObject71.bin

image73.wmf
2

1

1

nn

n

aa

a

+

+

=+


oleObject72.bin

image74.wmf
1,2,...

n

"=


oleObject73.bin

image75.wmf
2024

a


oleObject74.bin

image76.wmf
211

1

nnnn

aaaa

+++

=+


oleObject75.bin

image77.wmf
1,2,...

n

"=


image5.png




oleObject76.bin

image78.wmf
3221

1

aaaa

=+


oleObject77.bin

image79.wmf
4332

1

aaaa

=+


oleObject78.bin

image80.wmf
......

=


oleObject79.bin

image81.wmf
11

1

nnnn

aaaa

+-

=+


oleObject80.bin

image82.wmf
121

1

nn

aaaan

+

Þ=+-


image6.wmf
(

)

3

3

fxxx

=-


oleObject81.bin

image83.wmf
1

nn

aan

+

Þ=


oleObject82.bin

image84.wmf
1

n

n

n

a

a

+

Þ=


oleObject83.bin

image85.wmf
1,2,...

n

"=


oleObject84.bin

image86.wmf
2

1

11

nn

n

nn

aa

an

+

+

++

==


oleObject85.bin

image87.wmf
1,2,...

n

"=


oleObject5.bin

oleObject86.bin

image88.wmf
2024202220202018

202320232021202320212019

...

202220222020202220202018

aaaa

===


oleObject87.bin

image89.wmf
2

2023.2021.2019...33.5...2021.20232023!!

...

2022.2020.2018...22.4...2020.20222022!!

a

====


oleObject88.bin

image90.wmf
2024

2023!!

2022!!

a

=


oleObject89.bin

image91.wmf
(

)

(

)

21!!1.3.5...21

nn

-=-


oleObject90.bin

image92.wmf
(

)

(

)

2!!2.4.6...2

nn

=


image7.wmf
2


oleObject91.bin

image93.wmf
ABCD


oleObject92.bin

image94.wmf
AB


oleObject93.bin

image95.wmf
AB


oleObject94.bin

image96.wmf
CD


oleObject95.bin

image97.wmf
E


oleObject6.bin

oleObject96.bin

image98.wmf
AD


oleObject97.bin

image99.wmf
BC


oleObject98.bin

image100.wmf
F


oleObject99.bin

image101.wmf
AC


oleObject100.bin

image102.wmf
BD


image8.wmf
1

x

=-


oleObject101.bin

image103.wmf
M


oleObject102.bin

image104.wmf
H


oleObject103.bin

image105.wmf
M


oleObject104.bin

image106.wmf
AB


oleObject105.bin

image107.wmf
CH


oleObject7.bin

oleObject106.bin

image108.wmf
BD


oleObject107.bin

image109.wmf
N


oleObject108.bin

image110.wmf
.1

DBNM

DMNB

=


oleObject109.bin

image111.wmf
BCE


oleObject110.bin

image112.wmf
CDF


image9.wmf
2

-


oleObject111.bin

image113.wmf
L


oleObject112.bin

image114.wmf
E


oleObject113.bin

image115.wmf
F


oleObject114.bin

image116.wmf
L


oleObject115.bin

image117.emf
L

H

N

M

F

E

D

C

B

A


oleObject8.bin

image118.wmf
BCMH


oleObject116.bin

image119.wmf
MB


oleObject117.bin

image120.wmf
·

·

ACNABD

Þ=


oleObject118.bin

image121.wmf
¼

MH


oleObject119.bin

image122.wmf
·

·

ACDABD

=Þ


oleObject120.bin

image10.wmf
1

x

=


image123.wmf
·

·

ACNACDCM

=Þ


oleObject121.bin

image124.wmf
·

DCN


oleObject122.bin

image125.wmf
CMCBCDN

^ÞD


oleObject123.bin

image126.wmf
C


oleObject124.bin

image127.wmf
CM


oleObject125.bin

oleObject9.bin

image128.wmf
CB


oleObject126.bin

image129.wmf
MDCDBD

MNCNBN

==


oleObject127.bin

image130.wmf
...1

DBNMBDMNBDMD

DMNBBNMDBNMN

===


oleObject128.bin

image131.wmf
·

·

DLCAFB

=


oleObject129.bin

image132.wmf
»

DC


oleObject130.bin

image11.wmf
1

y

£-


image133.wmf
(

)

CDF


oleObject131.bin

image134.wmf
(

)

1


oleObject132.bin

image135.wmf
BCLE


oleObject133.bin

image136.wmf
·

·

180

CLECBE

+=°


oleObject134.bin

image137.wmf
·

·

180

ABFCBE

+=°


oleObject135.bin

oleObject10.bin

image138.wmf
·

·

ABFCLE

=


oleObject136.bin

image139.wmf
(

)

2


oleObject137.bin

image140.wmf
·

·

FABDCF

=


oleObject138.bin

image141.wmf
¼

BCD


oleObject139.bin

image142.wmf
·

·

DCFFLD

=


oleObject140.bin

image12.wmf
(

)

2

fy

£


image143.wmf
»

DF


oleObject141.bin

image144.wmf
(

)

CDF


oleObject142.bin

image145.wmf
·

·

FLDFAB

Þ=


oleObject143.bin

image146.wmf
(

)

3


oleObject144.bin

image147.wmf
(

)

1


oleObject145.bin

oleObject11.bin

image148.wmf
(

)

2


oleObject146.bin

image149.wmf
(

)

3


oleObject147.bin

image150.wmf
·

·

·

·

·

·

180

FLEFLDDLCFABAFBABF

=+=++=°


oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

image13.wmf
1

x

£-


oleObject12.bin

image14.wmf
(

)

fx


oleObject13.bin

image15.wmf
(

)

;1

-¥-


oleObject14.bin

image16.wmf
(

)

(

)

04

fxfy

->>-


oleObject15.bin

image17.wmf
1

x

>-


oleObject16.bin

image18.wmf
(

)

2

fx

³-


oleObject17.bin

image19.wmf
(

)

(

)

4

fxfy

-³-


oleObject18.bin

image20.wmf
1

y

>-


oleObject19.bin

image21.wmf
1

x

>-


oleObject20.bin

image22.wmf
(

)

2

fx

³-


oleObject21.bin

image23.wmf
1

y

£


oleObject22.bin

image24.wmf
(

)

2

fy

£


oleObject23.bin

image25.wmf
(

)

(

)

4

fxfy

-³-


oleObject24.bin

image26.wmf
1

y

>


oleObject25.bin

image27.wmf
(

)

fx


oleObject26.bin

image28.wmf
(

)

1;

+¥


oleObject27.bin

image29.wmf
(

)

(

)

04

fxfy

->>-


oleObject28.bin

image30.wmf
(

)

(

)

4

fxfy

-³-


oleObject29.bin

image31.wmf
32

3

4

81822.

3

xxxx

-=-+-


oleObject30.bin

image32.wmf
32

3

2781827543654

xxxx

-=-+-


oleObject31.bin

image33.wmf
(

)

(

)

32

23

3

2781833.3.23.3.2246

xxxx

Û-=-+--


oleObject32.bin

image34.wmf
(

)

3

3

278183246

xx

Û-=--


oleObject33.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

3

3

272732463246 1

xx

Û-+=--


oleObject34.bin

image36.wmf
32;

ax

=-


oleObject35.bin

image37.wmf
(

)

3

3

2732462746.

bxa

=-+=+


image1.wmf
(

)

3

3

fxxx

=-


oleObject36.bin

image38.wmf
(

)

1


oleObject37.bin

image39.wmf
3

3

2746

2746

ba

ba

ì

=-

ï

í

=+

ï

î


oleObject38.bin

image40.wmf
(

)

3

3

2746

 *

2746

ab

ba

ì

-=

ï

Û

í

-=

ï

î


oleObject39.bin

image41.wmf
(

)

*


oleObject40.bin

image42.wmf
(

)

(

)

22

2

 

2703

ab

aabb

=

ì

ï

í

+++=

ï

î


oleObject1.bin

oleObject41.bin

image43.wmf
(

)

3


oleObject42.bin

image44.wmf
(

)

2


oleObject43.bin

image45.wmf
(

)

3

32273246

xx

-=-+


oleObject44.bin

image46.wmf
(

)

(

)

3

32

32273246

2754450

xx

xxx

Û-=-+

Û--=


oleObject45.bin

image47.wmf
0;

x

=


